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(trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Corona) 

 

ĐỀ 1 
I.  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Chọn đáp án đúng  

Câu 1: Phương trình 1 0x x  có các nghiệm là: 

A. 1;  0x x  ; B. 1;  1x x  ;  C. 1;  0x x  ; D. 1x   

Câu 2: 1 2 0  x x    

A. 1 0 x  hoặc  2 0x  ;   B.  1 0x  ;  

C. 1 0 x  hoặc  2 0  x  ;    D. 2 0 .x   

Câu 3:  2 3 3 0 x x  có tập nghiệm là  1,5; 3S  : A.  Đúng  ;  B.  Sai  

Câu 4: Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng: 

 a) 3 6 1 0  x x    3 6  x  .................  hoặc  .................................. 

 b) 2 5 6 0   x x    x =  ...........................  hoặc  x =  .......................... 

Câu 5. Cho 5 đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 2, 3, 4, 6a b c d     và 8m  . Kết luận nào sau đây là 

sai? 

A. Hai đoạn thẳng a  và b  tỉ lệ với hai đoạn thẳng d  và m . 

B. Hai đoạn thẳng a  và b  tỉ lệ với hai đoạn thẳng c  và d . 

C. Hai đoạn thẳng a  và c  tỉ lệ với hai đoạn thẳng b  và d . 

D. Hai đoạn thẳng b  và c  tỉ lệ với hai đoạn thẳng d  và m . 

Câu 6. Hình bên có 1 2M M . Đẳng thức nào sau đây là đúng? 

 

A. 
MN NK

MK KP
 . B. 

MN MP

KP NP
 . C. 

MK NK

MP KP
 . D. 

MN MP

NK KP
 . 

II. Tự luận (7 điểm) 

Bài 1. (4 điểm) Giải các phương trình sau  

a) 3x – 4 = -7 b) 7 – 3x = 9 – 2x 

c) 7 - (2x + 4) = -(x + 4) d) (x2 + 1)(x - 1) = 0 

e) 3x2 + 2x - 1 = 0  f)    
2

2 25 10 5 24 0x x x x      

Bài 2. (3 điểm) Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC và BD. Đường thẳng qua O 

song song với AB, CD cắt AD, BC lần lượt ở M, N. Chứng minh: 

a) OM ON       b) 
AM CN

1
AD CB

    

 

-----------------------Hết----------------------- 



Hình 29

CB

KI

A

ĐỀ 2 
I. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn đáp án đúng 

Câu 1 : Chọn đáp án đúng. 

1. Phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn. 

A. x + y = 0   C. 3x – 1 = 0 

B. x2 + 3x – 1 = 0  D. x2 – 2x + 1 = 0 

2. Giá trị x = -2 là nghiệm của phương trình nào dưới đây. 

A. x + 2 = 3(x – 1)  C. 2x + 4 = 0 

B. 2x – 4 = 0   D. 5x – 5 = 4x – 9 

Câu 2: Phương trình 3 2 5 0 x x  có tập nghiệm là : 

A.  3;2,5S  ;     B.  3; 2,5S  ;   

C.  3;  2,5S  ;     D. 3; 2,5S  . 

Câu 3: 4 4 5 0 x x  có tập nghiệm là  4;1,25S  : A.  Đúng  ;  B.  Sai . 

Câu 4: Cho hình vẽ. Điền vào chỗ chấm (...) để được kết luận đúng.  

ABC  có IK//BC thì: ... ...
IK

BC
   

Câu 5. Biết 
4

5

AB

CD
  và 10CD cm . Độ dài AB  là 

A. 3cm . B. 1,5cm . C. 2cm . D. 2,5cm . 

Câu 6. Trong hình bên, cho biết 

1 , // , 3 , 1,5 .MN cm MM NN OM cm M N cm        Độ dài đoạn thẳng 

OM  trong hình bên là 

 

A. 3cm . B. 1,5cm . C. 2cm . D. 2,5cm . 

Câu 7. Tam giác MNP  có //M N MN   (hình bên). Đẳng thức nào là 

sai? 

 

A. 
PM PN

PM PN





. B. 

PM PN

PM PN

 
 . C. 

PM PN

M M N N

 


 
. D. 

M M N N

PM PN

 
 . 

 

II. Tự luận (6 điểm) 

Bài 1:(3 điểm) Giải các phương trình sau  

a) 2(7x 10) 5 3(2x 3) 9x      
b) 

6 4
6 =0

2 3

x x
x  

c) 
2( 3) 5 13x 4

7 3 21

x x  
   d)   2 31 5 2 1 0x x x x       

e) 2 7 12 0x x  f)   21 1 6 0.x x x x      

Bài 2: (3 điểm) Cho hình thang ABCD // .AB CD  M là trung điểm của CD. Gọi I là giao điểm của AM 

và BD, K là giao điểm của BM và AC. 

a) Chứng minh //IK AB   

b) Đường thẳng IK cắt AD, BC theo thứ tự ở E và F. Chứng minh rằng  .EI IK KF   

 

-----------------------Hết----------------------- 
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